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                             HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sổ tay giáo viên là hồ sơ gốc phải được ghi chép đầy đủ, chính xác để theo dõi và đánh giá kết quả học tập môn học của học sinh.

Sổ tay giáo viên dùng cho tất cả các môn ( lý thuyết, thực hành), do giáo viên trực tiếp ghi chép, cho điểm và nộp lại cho phòng đào tạo sau khi kết thúc môn học. 

Phần kết quả học tập:

· Cột điểm kiểm tra hết môn ( hệ số 3 ) chỉ dành riêng cho môn không thi ( môn kiểm tra ).

· Trong các kiểm tra hệ số 3, điểm thi và điểm tổng kết môn học đều có 3 cột nhỏ theo thứ tự là các điểm tương ứng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba

Ví dụ: Với môn thi. Học sinh thi lần thứ nhất được 4 điểm, tổng điểm tương ứng là 4,5 điểm thì hai điểm đó đều ghi vào cột nhỏ thứ nhất; học sinh thi lần thứ hai được 6 điểm, điểm tổng kết tương ứng là 5,5 điểm thì hai điểm đó đều ghi vào cột nhỏ thứ hai. Với môn kiểm tra cũng ghi theo trình tự như vậy.

· Cuối trang 2 ( nếu lớp dưới 30 học sinh ), cuối trang 4 ( nếu lớp trên 30 học sinh ) ghi tổng số học sinh khá, giỏi, xuất sắc vào ô thứ nhất, tổng số học sinh không đạt yêu cầu vào ô thứ hai, các ô tương ứng phía dưới ghi tỷ lệ % trong tổng số học sinh cả lớp.

Phần số tiết ( giờ ) nghỉ từng tháng: Ghi số tiết ( giờ )nghỉ theo từng tháng và tổng số  tiết ( giờ ) nghỉ sau khi kết thúc môn học làm cơ sở để xử lý theo quy chế đào tạo.

Phần cuối sổ tay giáo viên có 3 nội dung: những việc giáo viên cần ghi chép, nhận xét học sinh cá biệt và tình hình học tập môn học của cả lớp.
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	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


KẾT QUẢ HỌC TẬP   SBVL                                      Lớp : 14TC-CKP
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm

	
	
	Kiểm tra
	Thi kết thúc  HP
	Điểm học phần

	
	
	KTTX
	GIỮA HP
	TB
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	


SỐ TIẾT ( GIỜ ) NGHỈ TỪNG TUẦN
	STT
	Tuần
	Tổng số

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


KẾT QUẢ GIẢNG DẠY

	Lớp
	Môn học
	Đạt
	Tỷ lệ %

	14CĐ – NL              
	CƯD
	/
	

	
	
	
	

	14TC – Ô1                  
	SBVL
	/
	

	14TC – Ô2
	-nt-
	/
	

	14TC – CKT
	-nt-
	/
	

	14TC – CKP
	-nt-
	/
	

	
	
	
	

	Tổng số:
	
	/
	








